




































 

 

PHỤ LỤC/APPENDIX 01 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY 

 

Stt 

No. 

 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Name 

organization/individual 

TK 

giao 

dịch 

CK 

Stock 

account 

Chức vụ 

tại công ty, 

mối liên hệ 

Position in 

the Company 

Số CMND/ 

ĐKKD 

ID card/ 

Passport 

Ngày cấp 

Date of 

issue 

Nơi cấp 

Place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

The date 

becoming 

related party 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

The date 

ceasing 

related 

party 

Ghi chú 

Note 

 

A. Người nội bộ của Công ty/Insiders of the Company 

1.  Chung Ji Kwang  
Chủ tịch 

HĐQT 
    26/03/2020 

  

2.  Nguyễn Anh Tuấn  PCT HĐQT     30/03/2016   

3.  Trần Túc Mã  
UV HĐQT 

TGĐ 
    25/03/2011 

  

4.  Đào Thúy Hà  

UV HĐQT 

Phó TGĐ 

Đại diện 

SCIC 

    15/11/2018 

  

5.  Kim Dong Hyu  
UV HĐQT 

Phó TGĐ 
    05/07/2018 

  

6.  Lại Trần Đông  

UV HĐQT 

Đại diện 

SCIC 

    31/03/2021 

  

7.  Lee Tae Yon  

UV HĐQT, 

Đại diện 

Super Delta 

    26/03/2020 

  

8.  
Nguyễn Thị Lương 

Thanh 
 Trưởng BKS     31/03/2021 

  

9.  Nguyễn Thanh Hoa  UV BKS     30/03/2016   

10.  Kwon Ki Bum  UV BKS     26/03/2020   



 

 

11.  Nguyễn Huy Văn  Phó TGĐ     25/03/2011   

12.  Nguyễn Văn Bùi  Phó TGĐ     07/02/2017   

13.  Phạm Hoàng Anh  

Giám đốc Tài 

chính Kế 

hoạch 

    26/01/2021 

  

14.  Nguyễn Thị Hậu  
Giám đốc, 

KTNB 
    21/04/2011 

  

15.  Đinh Trung Kiên  
Kế toán 

trưởng 
    25/03/2011 

  

16.  Phạm Thái Sơn  

Người phụ 

trách quản trị 

Công ty 

    01/12/2016 

  

17.  ..Linh  Ban KTNB        

18.  Nguyễn Thị Lan  Phó TGĐ     08/09/2014 15/12/2021  

19.  Nguyễn Duy Vinh  
Giám đốc 

XNK 
    23/09/2015 04/01/2022 

 

B. Doanh nghiệp sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty/The enterprise owns more than 10% of the voting shares of the Company 

1.   

SCIC - Tổng Công ty 

Đầu tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước 

 35,67% 0101992921 09/07/2010 Hà Nội 

Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần 

Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

30/08/2006 

  

2.  MAGBI Fund Limited  24,99% 
ERC No.: 

2565995 
11/08/2017 Hongkong 

Unit 810, 8/F Star HSE 3 Salisbury Rd 

TST KLN Hongkong 
06/11/2017 

  

3.  Super Delta Pte. Ltd  15,12% 201722666G 10/08/2017 Singapore 
10 Anson road, 23-14P International 

Plaza, Singapore (079903) 
06/11/2017 

  

C. Công ty con (do Công ty sở hữu trực tiếp), người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con/Subsidiaries (directly owned by the Company), managers and 

legal representatives of subsidiaries 

1.  
Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco 
 Công ty con 0900255402 21/06/2006 Hà Nội 

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 

Hưng Yên 

 

2012  

 

1.1 Nguyễn Thị Lan  Giám đốc     04/01/2021   

2.  
Công ty TNHH MTV 

TraphacoSapa 
 Công ty con 

ĐKKD: 

5300203747 
31/10/2013 Lào Cai 

Tổ 9, Thị trấn Sapa, Huyện Sapa, Tỉnh 

Lào Cai 
2013  

 

2.1 Đỗ Tiến Sỹ  
Giám đốc 

TRA Sapa 
    2011  

 

3.  
Công ty TNHH 

Traphaco Hưng Yên 
 Công ty con 

ĐKKD: 

0900540872 
25/11/2014 Hưng Yên 

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 

Hưng Yên 
2015  

 



 

 

 

  

3.1 Trần Thị Thanh Duyên  
Giám đốc 

TRA HY 
    01/06/2018 

  

4.  
CTCP Dược & VTYT 

Dak Lak 
 Công ty con 

ĐKKD: 

6000449389  
21/12/2011 Daklak 

9A Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắklắk 
2011 

  

4.1 Phan Thành Trinh  
TGĐ 

Bamepharm 
    23/03/2017 

  

D. Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em 

dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên: xem danh sách người có liên quan của từng người nội bộ tại Phụ lục 02/Wife, husband, 

biological father,  biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, brother, sister, 

brother in-law, brother-in-law, of the Company managers, legal representative, supervisors: see the list of related people of each insider in Appendix 02. 



 

 

PHỤ LỤC/APPENDIX 02 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS 

 
Stt 

 

 

Họ tên 

 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty, mối 

liên hệ 

 

Số CMND 

/ĐKKD  

 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 

cổ phiếu 

 

 

Ghi chú 

 

1 Chung Ji Kwang  UV HĐQT     0   

 Hyun Joo Oh  Vợ    0   

 Chung Jaeho   Con đẻ    0   

2 Nguyễn Anh Tuấn  PCT HĐQT     0   

2.1 Huỳnh Thị Trúc Đào  Vợ   0   

2.2 Nguyễn Thành Nam  Con đẻ   0   

2.3 Nguyễn Tuấn Đức  Con đẻ   0   

2.4 Nguyễn Đức Minh  Bố đẻ   0   

2.5 Huỳnh Anh Dũng  Bố vợ   0   

2.6 Nguyễn Đức Thắng  Em ruột       

2.7 Trần Thị Hồng Hạnh  Em dâu   0   

2.8 Nguyễn Thu Hương  Chị ruột    0   

2.9 Nguyễn Tuấn Anh  Anh rể   0   

2.10 Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà 

nước 

 Đơn vị công 

tác 

      Hàm Trưởng  

Ban Đầu tư 

2.11 TCT CP Tái Bảo Hiểm 

Quốc Gia Việt Nam 

 Chủ tịch 

HĐQT 

      Đại diện SCIC 

3 Trần Túc Mã  UV HĐQT  

TGĐ 

    1.724.456 

 

4,16% 

 

Cá nhân 

 

3.1 Đào Thị Vui   Vợ    0   

3.2 Trần Diệu Linh   Con đẻ    0   

3.3 Trần Minh Nguyệt   Con đẻ     0   

3.4 Trần Thị Hằng  Chị ruột     0   

3.5 Trần Mạnh Dũng  Anh ruột     0   

3.6 Trần Thị Vân  Chị ruột     0   



 

 

3.7 Trần Văn Cương  Anh ruột     0   

3.8 Trần Thị Thủy  Chị ruột     0   

3.9 Trần Sinh Vương  Anh ruột     0   

3.10 Trần Mạnh Hùng  Em ruột     0   

3.11 Trần Minh Hạnh  Em ruột     0   

3.12 Trần Kim Dung  Em ruột     0   

3.13 Mạc Thành Công  Con rể     0   

3.14 Khương Văn Đoàn  Anh rể     0   

3.15 Lê Thị Hợi  Chị dâu     0   

3.16 Nguyễn Đình Chiêu  Em rể     0   

3.17 Nguyễn Hồng Huân  Em dâu     0   

4 Đào Thúy Hà 002C131145 UV HĐQT  

Phó TGĐ 

    68.690* 

6.000.000** 

0,17% 

14,47% 

* Cá nhân 

** Đại diện SCIC 

4.1 Phạm Trung Kiên  Chồng       

4.2 Phạm Hà Minh Khuê   Con đẻ    0   

4.3 Phạm Minh Châu   Con đẻ    0   

4.4 Đào Trọng Tài   Bố đẻ     33.264 0,08%  

4.5 Bùi Thị Nhuận   Mẹ đẻ    0   

4.6 

Đào Thị Hồng Anh  

Em ruột, 

kế toán 

Traphaco HY 

   

 7.674 0,02%  

 Nguyễn Thanh Tùng  Em rể    0   

4.7 Công ty dược phẩm 

Sao Mai 
     

 0   

5 Kim Dong Hyu  UV HĐQT 

Phó TGĐ 

    0 0%  

5.1 Lee Eun Ha  Vợ   0   

5.2 Kim Ju Won  Con đẻ   0   

5.3 Kim Han Byul  Chị ruột    0   

5.4 Kim Kap Young  Bố đẻ   0   

5.5 Lee Sung Suk  Mẹ đẻ   0   

5.6 Lee Sung Won  Bố vợ   0   

5.7 Kim Do Young  Mẹ vợ   0   

6 Lại Trần Đông  UV HĐQT     8.786.512* 21,2% * Đại diện SCIC 

6.1 Trần Thị Hà Phương 009C083581 

VCBS 

    0   

6.2 Lại Thị Ngọc Khánh  Con đẻ    0   



 

 

6.3 Lại Trọng Lâm  Con đẻ    0   

6.4 Lại Văn Đạo  Bố đẻ     0   

6.5 Trần Thị Chiên  Mẹ đẻ    0   

6.6 Lại Thị Thùy Dung  Chị ruột     0   

6.7 Vũ Đức Cường  Anh rể    0   

6.8 Trần Văn Nghi  Bố vợ     0   

6.9 Thân Thị Hoan  Mẹ vợ   0   

6.10 Tổng Công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn 

Nhà nước 

 Đơn vị công 

tác 

      Phó Ban Đầu tư 1 

6.11 Công ty cổ phần đầu tư 

Việt Nam - Oman 

 UV HĐQT       Đại diện SCIC 

7 Lee Tae Yon  UV HĐQT     6.267.289* 15.12% * Đại diện 

Super Delta 

7.1 Juyeun Bang  Vợ    0   

7.2 Lee Celina Kyungbin  Con đẻ    0   

8 Nguyễn Thị Lương 

Thanh 

 Trưởng 

BKS 

    0   

8.1 Dư Ngọc Bình  Chồng   0   

8.2 Dư Nguyễn Ngọc Minh  Con đẻ   0   

8.3 Dư Nhật Thành  Con đẻ   0   

8.4 Nguyễn Đắc Điển  Bố đẻ    0   

8.5 Lương Thị Thanh Thủy  Mẹ đẻ   0   

8.6 Đặng Thị Nụ  Mẹ chồng    0   

8.7 Nguyễn Lương Đức  Anh ruột    0   

8.8 Tổng Công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn 

Nhà nước 

 Đơn vị công 

tác 

      Chuyên viên Ban 

Đầu tư 3 

8.9 Công ty CP Cơ khí và 

Khoáng sản Hà Giang 

 UV BKS       Đại diện SCIC 

9 Nguyễn Thanh Hoa  UV BKS     0 0%  

9.1 Nguyễn Xuân Việt Anh  Chồng    0   

9.2 Nguyễn Anh Khôi  Con đẻ    0   

9.3 Nguyễn Xuân Khôi  Con đẻ    0   

9.4 Nguyễn Ngọc Chí  Bố đẻ     0   

9.5 Lưu Thúy Hoàn  Mẹ đẻ     0   

9.6 Nguyễn Thanh Tùng  Anh ruột     0   



 

 

10 Kwon Ki Bum  UV BKS     6.140 0,015%  

10.1 Min Ah Lee  Vợ      

10.2 Kwon Soyul  Con đẻ      

10.3 Oenam Chang  Mẹ đẻ       

10.4 Kwon Hayoon  Em ruột      

11 Nguyễn Huy Văn  Phó TGĐ     437.673 1,06%  

11.1 Nguyễn Thị Vinh Huê  Vợ, 

TP. TCCB 

   0   

11.2 Nguyễn Ngọc Nam 

Thiên 

 Con đẻ    0   

11.3 Nguyễn Ngọc Thanh 

Thanh 

 Con đẻ    0   

11.4 Nguyễn Ngọc Long  Anh ruột     0   

11.5 Trần Thị Hồng  Chị dâu    0   

11.6 Nguyễn Thị Thúy   Chị ruột 

 

    13 0,00003

% 

 

11.7 Trần Tiến Lực  Anh rể    8.208 0,02%  

11.8 Nguyễn Việt Cường  Em ruột    0   

11.9 Vũ Hương Giang  Em dâu    11.280 0,03%  

11.10 Vi Thị Tuyết Chinh  Chị dâu     5.040 0,01%  

11.11 Nguyễn Thị Phượng  Chị ruột     0   

11.12 Nguyễn Hữu Hiệp  Bố vợ     0   

11.13 Hoàng Thị Minh  Mẹ vợ   0   

12 Nguyễn Văn Bùi  Phó TGĐ     6.667 0.02%  

12.1 Nguyễn Thị Hoan  Vợ     100.560 0,24%  

12.2 Nguyễn Đức Hiệp  Con đẻ    0   

12.3 Nguyễn Minh Đức  Con đẻ    0   

12.4 Nguyễn Hồng Phúc  Con đẻ    0   

12.5 Nguyễn Thị Ngọt  Em ruột    0   

12.6 Vũ Văn May  Em rể    0   

12.7 Dương Thị Ngọc  Mẹ đẻ    0   

13 Phạm Hoàng Anh  Giám đốc 

KHNS 

       

13.1 Phạm Phương Minh  Vợ    3.200 0,01%  

13.2 Phạm Gia Linh  Con đẻ       

13.3 Phạm Minh Đức  Con đẻ       

13.4 Phạm Đức Hạnh  Bố đẻ        



 

 

13.5 Hoàng Thị Hiệp  Mẹ đẻ       

13.6 Phạm Văn Phong  Bố vợ        

13.7 Đặng Thị Thường  Mẹ vợ        

14 Đinh Trung Kiên  Kế toán 

trưởng 

                 

55.386 

            

0,13%  

 

14.1 Đinh Doãnh Tỵ   Bố đẻ     0   

14.2 Trịnh Thị Tiến   Mẹ đẻ     0   

14.3 Đinh Thị Ánh Tuyết   Chị ruột    0   

14.4 Đinh Thị Hồng Nga   Chị ruột    0   

14.5 Phạm Thị Thường  Vợ 

NV P. NCPT 

                   

8.905 

 

            

0,02% 

 

14.6 Đinh Anh Thư   Con đẻ    0   

14.7 Đinh Thùy Linh  Con đẻ    0   

14.8 Đinh Hoàng Vũ  Con đẻ    0   

14.9 Phạm Công Chử  Bố vợ     0   

15 Nguyễn Thị Hậu  Giám đốc, 

KTNB  

    10.620 0,02%  

15.1 Trần Duy Ba  Chồng    0   

15.2 Trần Thị Việt Phương  Con đẻ    0   

15.3 Trần Thị Cẩm Dung  Con đẻ        

15.4 Cao Đức Anh  Con rể       

15.5 Nguyễn Duy Thanh  Anh ruột     0   

15.6 Trần Thị Lan Hương  Chị dâu    0   

15.7 Đặng Thị Nhung  Chị dâu     0   

15.8 Công ty TNHH MTV 

Mỹ Hưng Xanh 

Ecoland 

 
Công ty sở 

hữu 100% 
  

     

16 Phạm Thái Sơn  Người phụ 

trách QTCT 

Người được 

UQ CBTT 

    0 0%  

16.1 Phạm Thu Hạnh  Vợ    0   

16.2 Phạm Tâm An  Con đẻ    0   

16.3 Phạm Gia An  Con đẻ    0   

16.4 Phạm Nhật An  Con đẻ    0   

16.5 Phạm Văn Hương  Bố đẻ     0   



 

 

16.6 Lê Thị Minh Đức  Mẹ đẻ    0   

16.7 Phạm Thăng Long  Em ruột    0   

16.8 Công ty TNHH SC 

Dreamline Việt Nam 
 

Công ty sở 

hữu 100% 
   

 0   

16.9 Vũ Thị Hiền  Mẹ vợ     0   

17 Vũ Thị Khánh Linh  Ban KTNB     0 0%  

17.1 Vũ Quý Mão   Bố đẻ   0   

17.2 Phạm Thị Hà   Mẹ đẻ   0   

17.3 Vũ Quốc Khánh   Anh ruột   0   

17.4 Võ Thị Thùy Dương   Chị dâu     0   

18 Nguyễn Thị Lan  Phó TGĐ     73.460 0,18% Không còn là 

người nội bộ 

15/12/2021 

12.1 Vũ Văn Ân  Chồng    0   

12.2 Vũ Quang Minh  Con đẻ 

NV Ban 

SPKT 

   0   

12.3 Vũ Thị Hà Phương  Con đẻ    0   

12.4 Nguyễn Thị Tuyết  Chị ruột     0   

12.5 Lê Thị Đảng  Mẹ đẻ        

12.6 Nguyễn Văn Chung  Em ruột    0   

12.7 Nguyễn Văn Hiếu  Em ruột    0   

12.8 Đinh Kim Tú  Em dâu     0   

12.9 Lâm Thị Phương  Em dâu,  

NV CN 

Thanh Hóa 

    0   

19 Nguyễn Duy Vinh  Giám đốc 

XNK 

    18.035 0,04% Không còn là 

người nội bộ 

04/01/2022 

15.1 Vũ Thị Hà  Vợ    0   

15.2 Nguyễn Duy Huy  Con đẻ    0   

15.3 Vũ Thu Hương  Con dâu    0   

15.4 Nguyễn Thị Thu Hằng  Con đẻ     0   

15.5 Nguyễn Thị Châm  Chị ruột     0   

15.6 Nguyễn Văn Tỵ  Anh rể    0   

15.7 Nguyễn Thị Lâm  Chị ruột    0   

15.8 Lê Văn Định  Anh rể    0   



 

 

15.9 Nguyễn Duy Khang  Anh ruột    0   

15.10 Nguyễn Thị Loan  Chị dâu    0   

15.11 Nguyễn Duy Liên  Anh ruột    0   

15.12 Đỗ Thị Hoa  Chị dâu    0   

15.13 Nguyễn Duy Minh  Anh ruột    0   

15.14 Trần Thị Hòa  Chị dâu    0   

15.15 Nguyễn Thị Hoa  Em ruột    0   

15.16 Vũ Văn Tuyết  Em rể    0   

 

 


